
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING  
KHOA MARKETING
         

STT MSSV TÊN SINH VIÊN LỚP CHUYÊN NGÀNH MÃ LỚP HP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GHI CHÚ

1 1521000923 Trần Diệu Ái 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801 Ths. Dư Thị Chung Số đthoại 0918232313

2 1521000932 Ngô Ngọc Phương Anh 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521000952 Ngô Minh Châu 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
4 1521000957 Nguyễn Khoa Đạo 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
5 1521000988 Ngô Lưu Quỳnh Giang 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
6 1521001006 Hà Minh Hạnh 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
7 1521001011 Chiêm Mỹ Hiền 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
8 1521001027 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
9 1521001041 Trần Hữu Huy 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
1 1521000246 Nguyễn Trúc Lam 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801 Ts. GVC. Ngô Thị Thu Số đthoại 0903143336

2 1521001073 Nguyễn Ngọc PhươngLinh 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801 Điện thoại cho giảng viên

3 1521002655 Lâm Khánh Lộc 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
4 1521001106 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
5 1521001162 Phạm Thị Ánh Ny 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
6 1521001124 Nguyễn Thị Ngọc 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
7 1521001158 Võ Thị Cẩm Nhung 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
8 1421001048 Trần Tuấn Sang 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
9 1521001659 Trần Thị Minh Tâm 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801

10 1521001295 Chu Minh Tuấn 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
11 1521001199 Vương Hoàng Thanh 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
12 1521001232 Trần Minh Thư 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
13 1521001256 Phạm Thị Thanh Trà 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
14 1521001274 Trần Thị Thùy Trang 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
15 1521001282 Nguyễn Ngọc Trinh 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
16 1521001313 Mai Thị Hồng Vân 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
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17 1521001318 Nguyễn Thị Tường Vi 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
1 1521001047 Trần Ngọc Như Huỳnh 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801 Ths. Nguyễn Thái Hà Số đthoại 0909296146

2 1521001034 Nguyễn Thị Mai Hương 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521001056 Trần Hoàng Khanh 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801 " "

4 1521001068 Nguyễn Thị PhươngLiên 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
5 1521001077 Nguyễn Vũ Mỹ Linh 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
6 1521001102 Nguyễn Thị Trà My 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
7 1521001159 Nguyễn Thị Ni 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
8 1521001111 Huỳnh Thị Ngân 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
9 1521001119 Lê Bích Ngọc 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801

10 1521001129 Trần Nguyễn Hồng Ngọc 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
11 1521001139 Phan Thị Phương Nhã 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
12 1521001167 Trần Thị Kiều Phúc 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
13 1521001189 Văn Thị Ngọc Sinh 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
14 1521001247 Hồ Thủy Tiên 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
15 1521001254 Triệu Thị Cẩm Tiên 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
16 1521001298 Phạm Như Mạnh Tường 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
1 1521001200 Nguyễn Thái Thánh 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801 Ts. Nguyễn Xuân Trường Số đthoại 0913905997

2 1521001217 Chu Thị Hạnh Thi 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521001229 Ngô Thùy Anh Thư 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
4 1521001237 Nguyễn Mạnh Thường 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
5 1521001307 Nguyễn Ngọc PhươngUyên 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
6 1521001315 Lê Thanh Vi 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
7 1521001319 Giang Cẩm Vinh 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
8 1521001328 Phan Thị Như Ý 15DMA1 Quản trị Marketing 1821101092801
9 1521000924 Đoàn Thanh An 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801

10 1521000942 Lê Bảo 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
11 1521000954 Lê Thị Kim Chi 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
12 1521000966 Ngô Kiều Dung 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
13 1521000979 Phan Thanh Duy 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
14 1521000958 Cao Quốc Đạt 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
15 1521000989 Vũ Thị Châu Giang 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801



16 1521001028 Nguyễn Phi Hùng 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
17 1521001042 Mai Nguyễn Ngọc Huyền 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
18 1521001035 Nguyễn Thị Hường 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
1 1521001059 Nguyễn Đình Anh Khoa 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801 Ths. Ngô Vũ Quỳnh Thi Số đthoại 0902757597

2 1521001078 Phạm Thị Duy Linh 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521001088 Nguyễn Ngọc Lý 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801 " "

4 1521001097 Nguyễn Quốc HoàngMinh 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
5 1521001103 Phạm Thị Thảo My 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
6 1521001113 Nguyễn Thị Kim Ngân 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
7 1521001122 Nguyễn Đoan Ngọc 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
8 1521001132 Lò Nhật Thảo Nguyên 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
9 1521001140 Nguyễn Thị Nhàn 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801

10 1521001155 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
11 1521001169 Mai Thị Kim Phụng 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
12 1521001249 Lê Vân Thảo Tiên 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
13 1521001255 Nguyễn Trí Toàn 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
14 1521001303 Hồ Thị Ty 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
15 1521001218 Nguyễn Thị Minh Thi 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
16 1521001241 Hồ Đặng Thu Thủy 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
1 1521001230 Nguyễn Đào Anh Thư 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801 Ths. Nguyễn Nam Phong Số đthoại 0983072567

2 1521001245 Lê Thị Anh Thy 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521001262 Đặng Thị Bảo Trân 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801 " "

4 1521001309 Trần Ngọc Phương Uyên 15DMA2 Quản trị Marketing 1821101092801
5 1521001440 Nguyễn Văn Bản 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
6 1521000968 Nguyễn Thùy Dung 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
7 1521000981 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
8 1521000965 Hồ Thi Đình 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
9 1521000991 Đỗ Huỳnh Phương Hà 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801

10 1521000195 Phan Thị Mỹ Hằng 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
11 1521001020 Nguyễn Ngọc Hoan 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
12 1521001043 Phạm Thị Huyền 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
13 1521001031 Lê Thị Xuân Hương 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801



14 1521001071 Lê Thị Cẩm Linh 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
15 1521001081 Võ Ngọc Loan 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
16 1521001089 Nguyễn Đặng ThanhMai 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
1 1521001114 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801 Ths. Nguyễn Ngọc Bích Trâm Số đthoại 0937800969

2 1521001125 Nguyễn Thị Ngọc 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521001133 Nguyễn Minh Nguyên 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801 " "

4 1521001150 Nguyễn Lữ Thùy Nhiên 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
5 1521000344 Nguyễn Thanh Phong 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
6 1521002082 Huỳnh Lê Anh Phương 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
7 1521001183 Nguyễn Thị Ngọc Quý 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
8 1521001650 Nguyễn Thanh Sang 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
9 1521001192 Phạm Thị Thanh Tâm 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801

10 1521001251 Phan Nguyễn Đào Tiên 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
11 1521001294 Võ Thị Cẩm Tú 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
12 1521002126 Đặng Thị Thu Thảo 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
13 1521001205 Đỗ Bùi Phương Thảo 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
14 1521001194 Nguyễn Thị Hồng Thắm 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
15 1521001219 Phạm Phương Thi 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
16 1521001246 Vũ Thụy Khánh Thy 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
1 1521001273 Trần Thị Trang 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801 Ths. Ngô Minh Trang Số đthoại 0901362145

2 1521001263 Lê Thị Diễm Trân 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521001280 Đỗ Hồng Trinh 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801 " "

4 1521001310 Trần Thị Thảo Uyên 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
5 1521001330 Diệp Hoàng Yến 15DMA3 Quản trị Marketing 1821101092801
6 1521000929 Nguyễn Tiến An 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
7 1521000938 Trương Ngọc Ánh 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
8 1521000947 Huỳnh Khải Bình 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
9 1521000969 Phạm Thị Dung 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801

10 1521000982 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
11 1521000992 Lê Thị Thu Hà 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
12 1521001004 Nguyễn Thị Thu Hằng 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
13 1521001024 Nguyễn Thị Thu Hồng 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801



14 1521001044 Phan Thị Mỹ Huyền 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
15 1521001032 Lương Mai Hương 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
16 1521002644 Trương Ngọc Kiên 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801
1 1521001326 Phạm Thị Hà Xuyên 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801 Ths. Nguyễn Thị Minh Ngọc Số đthoại 090655660

2 1521001331 Lê Ngọc Hoàng Yến 15DMA4 Quản trị Marketing 1821101092801 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521000931 Lê Thị Hồng Anh 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801 " "

4 1521000960 Nguyễn Thị Hồng Diễm 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
5 1521000972 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
6 1521000998 Nguyễn Hằng Hải 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
7 1521001025 Lê Thị Hộp 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
8 1521001040 Nguyễn Quang Huy 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
9 1521001045 Trần Thị Bích Huyền 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801

10 1521001033 Nguyễn Thanh Hương 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
11 1521001052 Đỗ Duy Khanh 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
12 1521001074 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
13 1521001093 Phạm Thị Quỳnh Mai 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
14 1521001101 Nguyễn Thị Ái My 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
15 1521001107 Trần Phương Nam 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
16 1521001109 Nguyễn Thị Nga 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
1 1521001127 Nguyễn Thụy Cẩm Ngọc 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801 TS.Ao Thu Hoài Số đthoại 0888681689

2 1521001138 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801 Điện thoại cho giảng viên

3 1521001166 Huỳnh Minh Phúc 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
4 1521001174 Cáp Thị Thanh Phượng 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
5 1521001193 Đồng Thị Tất 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
6 1521001253 Trần Thị Hạ Tiên 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
7 1521001296 Lê Thanh Tùng 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
8 1521001201 La Phú Thành 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
9 1521001211 Thái Kim Thảo 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801

10 1521001216 An Thị Lệ Thi 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
11 1521001234 Nguyễn Minh Thuận 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
12 1521001236 Nguyễn Thị Hoài Thương 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
13 1321002015 Đặng Thị Trang 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801



14 1521001305 Lê Thị Phương Uyên 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
15 1521001314 Nguyễn Trần Yến Vân 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
16 1521002626 Lương Văn Việt 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
17 1521001327 Lê Như Ý 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801
18 1521001332 Nguyễn Thị Nhật Yến 15DMA5 Quản trị Marketing 1821101092801

Tp.HCM, Ngày 25 tháng 01 năm 2019
TRƯỞNG KHOA


